
    BIỂU CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM NĂM 2021 

(Kèm theo Thông báo số:                  /TB- SYT , ngày           / 08 /2021 của Sở Y tế  tỉnh Lào Cai) 

TT Tên khoa, phòng 

Chỉ tiêu cần tuyển dụng năm 2021 

Ghi 

chú 
Tổng số Mô tả công việc, vị trí việc làm cần tuyển 

Trình độ chuyên 

môn 
Chuyên ngành 

  Tổng số 330         

I Bệnh viện Đa khoa tỉnh  51         

1 Phòng Kế hoạch tổng hợp 2         

  Vị trí 1 1 

Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt. 
Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về 

quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng, thiết lập hệ thống quản lý 

sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục. 
Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do 

Bộ Y tế ban hành 

Cử nhân Y tế công cộng   

  Vị trí 2 1 
Thực hiện công tác duy trì, sửa chữa bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ thông tin, quản trị hệ thống 
mạng Bệnh viện. 

Đại học Công nghệ thông tin   

2 Phòng Tài chính kế toán 2         

  Vị trí 1 1 
Kế toán dược, vật tư y tế: Thực hiện các công việc giám sát xuất, nhập dược, vật tư y tế, hóa chất; Thanh 

quyết toán, báo cáo xuất nhập kho. 
Đại học Kế toán   

  Vị trí 2 1 
Công tác hoàn thiện chứng từ, thanh quyết toán công nợ, báo cáo thuế, thực hiện các gia dịch tại khoa bạc, 

ngân hàng; hoạch toán thu chi, xây dựng cơ cấu giá dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu 
Đại học Tài chính ngân hàng   

3 Phòng Tổ chức cán bộ 1         

  Vị trí 1 1 

Thực hiện nhiệm vụ pháp chế, bảo vệ quyền lợi người lao động, theo dõi, giám sát và kiến nghị xử lý việc 

chấp hành kỷ luật lao động của CBVC và người lao động, kiểm soát các hợp đồng mua sắm, hồ sơ đấu thầu, 

dự án đầu tư. 

Đại học Luật kinh tế   

4 
Phòng hành chính Quản 

trị 
2         

  Vị trí 1 1 
Lập kế hoạch, dự trù văn phòng phẩm, thiết bị vật tư thông dụng. Tham mưu về công tác đấu thầu, mua sắm 
thiết bị, vật tư văn phòng phẩm cho toàn bệnh viện. 

Đại học Quản trị kinh doanh   

  Vị trí 2 1 
Hành chính tổng hợp, Giám sát môi trường y tế bao gồm khu xử lý nước thải, rác thải. Tham mưu xây dựng 

kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ, giám sát các tiêu chuẩn đo lường chất thải y tế 
Cao đẳng trở lên Quản lý môi trường   
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5 Phòng điều dưỡng 1         

  Tổ CTXH 1 

Trợ giúp giải quyết các vấn đề về tâm lý, xã hội cho người bệnh, người nhà người bệnh, thầy thuốc và nhân 
viên y tế trong quá trình tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ khác tại Bệnh 

viện; Giải quyết các mâu thuẫn, xung đột phát sinh giữa thầy thuốc, nhân viên y tế với người bệnh, người 

nhà người bệnh có liên quan đến bệnh tật và quá trình khám bệnh, chữa bệnh trong Bệnh viện; 

Đại học Công tác xã hội   

6 Phòng Vật tư thiết bị  y tế 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác quản lý, duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, trang thiết bị vật tư, dụng cụ bị y tế  Đại học Điện tử y sinh   

7 Khoa Hóa sinh - Vi sinh 1         

  Vị trí 1 1 

Bác sĩ: Thực hiện các xét nghiệm được phân công theo đúng quy trình kỹ thuật, quy trình quản lý chất lượng. 

Ký kết quả xét nghiệm trong phạm vi được phân công. Kiểm tra lại kết quả xét nghiệm của kỹ thuật viên 
trong phạm vi được phân công. Tham gia thường trực theo phân công của trưởng khoa.  

Đại học 

Bác sỹ Đa khoa hoặc Bs 

chuyên khoa xét nghiệm/ 
hóa sinh/vi sinh/huyết học 

  

8 
Khoa Huyết học - Truyền 
máu 

1         

  Vị trí 1 1 

Bác sĩ: Thực hiện các xét nghiệm được phân công theo đúng quy trình kỹ thuật, quy trình quản lý chất lượng. 

Ký kết quả xét nghiệm trong phạm vi được phân công. Kiểm tra lại kết quả xét nghiệm của kỹ thuật viên 

trong phạm vi được phân công. Tham gia thường trực theo phân công của trưởng khoa.  

Đại học 

Bác sỹ Đa khoa hoặc BS 

chuyên khoa xét nghiệm/ 

hóa sinh/vi sinh/huyết học 

  

9 Khoa Gây mê hồi sức 1         

  Vị trí 1 1 
Thực hiện công tác hỗ trợ bác sĩ gây mê, gây tê, theo dõi người bệnh trong quá trình gây mê, tê;tiếp dụng cụ 
trong quá trình phẫu thủ thuật 

Cao đẳng trở lên KTV gây mê hồi sức   

10 
Khoa CSSKCB & 

KCBTYC 
1         

  Vị trí 1 1 Bác sĩ: Thực hiện khám, điều trị, thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật. Đại học trở lên 
Bác sỹ Đa khoa hoặc Bs 

chuyên khoa nội, HSCC 
  

11 Khoa Cấp cứu 4         

  Vị trí 1 1 Bác sĩ: Thực hiện khám, điều trị, thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật. Đại học trở lên 
Bác sỹ Đa khoa hoặc Bs 

chuyên khoa HSCC 
  

  Vị trí 2 3 Thực hiện công chăm sóc, cấp cứu bệnh nhân, hỗ trợ bác sĩ làm thủ thuật Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   
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12 Khoa Hồi sức tích cực - 
TNT 

6         

12.1 
Bộ phận hồi sức tích cực 

- chống độc 
3         

  Vị trí 1 1 Bác sĩ: Thực hiện khám, điều trị, thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật. Đại học trở lên 
Bác sỹ Đa khoa hoặc BS 

chuyên khoa HSCC 
  

  Vị trí 2 2 Thực hiện công chăm sóc người bệnh, hỗ trợ bác sĩ làm thủ thuật Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

12.2 Bộ phận Thận nhân tạo 3         

  Vị trí 1 1 Bác sĩ: Thực hiện khám, điều trị, thực hiện các thủ thuật lọc máu nhân tạo Đại học trở lên 
Bác sỹ Đa khoa hoặc Bs 

chuyên khoa nội 
  

  Vị trí 2 2 Thực hiện công tác chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật, thủ thật chạy Thận nhân tạo. Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

13 Trung tâm Tim mạch 5         

  Vị trí 1 2 Bác sĩ: Thực hiện khám, điều trị, thực hiện thủ thuật, phẫu thuật tim mạch Đại học 
Bác sỹ Đa khoa hoặc BS 

chuyên khoa tim mạch 
  

  Vị trí 2 3 Thực hiện công chăm sóc người bệnh, hỗ trợ bác sĩ làm thủ thuật Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

14 Trung tâm Ung bướu 6         

  Vị trí 1 2 Bác sĩ: Thực hiện khám, điều trị, thực hiện thủ thuật, phẫu thuật u bướu Đại học trở lên 

Bác sỹ Đa khoa hoặc BS 

chuyên khoa ngoại/ung 

bướu 

  

  Vị trí 2 3 Thực hiện công chăm sóc người bệnh, hỗ trợ bác sĩ làm thủ thuật Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

  Vị trí 3 1 
Thực hiện các kĩ thuật xạ hình bằng máy SPECT, chụp xạ hình toàn thân bằng hệ thống PET/CT, đo độ tập 

trung Iod…). Vận hành hệ thống máy xạ trị gia tốc, máy xạ trị 
Đại học 

Vật lý hạt nhân/Sinh học 

hạt nhân 
  

15 Khoa Khoa Nội tổng hợp 3         

  Vị trí 1 1 Bác sĩ: Thực hiện khám, điều trị, thực hiện thủ thuật, phẫu thuật u bướu Đại học trở lên 
Bác sỹ Đa khoa hoặc Bs 

chuyên khoa nội 
  

  Vị trí 2 2 Thực hiện công chăm sóc người bệnh, hỗ trợ bác sĩ làm thủ thuật Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

16 
Khoa Nội Hô hấp - Nội 
tiết 

1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công chăm sóc người bệnh, hỗ trợ bác sĩ làm thủ thuật Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

17 Khoa Nhi 2         
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Vị trí 1 2 Thực hiện công chăm sóc người bệnh, hỗ trợ bác sĩ làm thủ thuật Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

18 Khoa YHCT & PHCN           

18.1 Bộ phận PHCN 2         

  Vị trí 1 2 Kỹ thuật viên thực hiện các kỹ thuật phục hồi chức năng, hỗ trợ bác sĩ thực hiện thủ thuật trong điều trị Cao đẳng trở lên KTV phục hồi chức năng   

19 Khoa Ngoại tổng hợp 2         

  Vị trí 1 1 Bác sĩ: Thực hiện khám, điều trị, thực hiện thủ thuật, phẫu thuật Đại học trở lên 
Bác sỹ Đa khoa hoặc Bs 

chuyên khoa ngoại 
  

  Vị trí 2 1 Thực hiện công chăm sóc người bệnh, hỗ trợ bác sĩ làm thủ thuật Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

20 Khoa Ngoại chấn thương 4         

  Vị trí 1 2 Bác sĩ: Thực hiện khám, điều trị, thực hiện thủ thuật, phẫu thuật Đại học trở lên 
Bác sỹ Đa khoa hoặc Bs 

chuyên khoa ngoại 
  

  Vị trí 2 2 Thực hiện công chăm sóc người bệnh, hỗ trợ bác sĩ làm thủ thuật Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

21 Khoa Ngoại tiết niệu 2         

  Vị trí 1 1 Bác sĩ: Thực hiện khám, điều trị, thực hiện thủ thuật, phẫu thuật Đại học trở lên 
Bác sỹ Đa khoa hoặc Bs 

chuyên khoa ngoại 
  

  Vị trí 2 1 Thực hiện công chăm sóc người bệnh, hỗ trợ bác sĩ làm thủ thuật Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

22 Khoa Sản 1         

  Vị trí 1 1 
Phụ giúp bác sỹ thăm khám thai, đỡ đẻ, chăm sóc trẻ sơ sinh tại khoa; chăm sóc sản phụ sau sinh;Tuyên 

truyền bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh tại khoa và tại cộng đồng. 
Cao đẳng trở lên 

Hộ sinh hoặc Điều dưỡng 

Sản phụ khoa 
  

II Bệnh viện Nội tiết  7         

1 Khoa Hồi sức cấp cứu 2         

  Vị trí 1 1 Bác sỹ điều trị Đại học trở lên 
Bác sỹ Đa khoa, hoặc 

CKI Nội 
  

  Vị trí 2 1 Điều dưỡng thực hiện y lệnh của bác sỹ và chăm sóc người bệnh Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

2 Khoa Khám bệnh  4         

  Vị trí 1 3 khám bệnh chữa bệnh  Đại học  Bác sỹ Đa khoa    

  Vị trí 2 1 Điều dưỡng phụ giúp bác sỹ tại bàn khám bệnh Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   
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3 Khoa Chống nhiễm 
khuẩn 

1         

  Vị trí 1 1 Giám sát, kiểm soát nhiễm khuẩn Trung cấp Y sỹ đa khoa   

III 
Bệnh viện Phục hồi 

chức năng 
6         

1 Khoa trị liệu 3         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh Đại học Bác sỹ đa khoa   

  Vị trí 2 2 Thực hiên các thủ thuật VLTL - PHCN cho bệnh nhân theo y lệnh của Bác sỹ Đại học 
Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 
  

2 Khoa Y học cổ truyền 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh Đại học Bác sỹ Y học cổ truyền   

3 Khoa Nội nhi 2         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh Đại học Bác sỹ đa khoa   

  Vị trí 2 1 Thực hiên các thủ thuật VLTL - PHCN cho bệnh nhân theo y lệnh của Bác sỹ Đại học 
Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 
  

IV Bệnh viện Sản nhi 10         

1 Khoa Hồi sức cấp cứu 1         

1.1 Vị trí 1 1 Khám và điều trị bệnh nhân cấp cứu, điều trị tích cực Đại học Bác sỹ đa khoa   

2 Khoa Phụ 1         

2.1 Vị trí 1 1 Khám và điều trị bệnh nhân phụ khoa Đại học Bác sỹ đa khoa   

3 Khoa Sản 2         

3.1 Vị trí 1 1 Khám và điều trị bệnh nhân sản khoa Đại học Bác sỹ đa khoa   

3.2 Vị trí 2 1 Hộ sinh chăm sóc bệnh nhân Đại học 
Hộ sinh hoặc Điều dưỡng 

Sản Phụ khoa 
  

4 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 1         

4.1 Vị trí 1 1 Thực hiện nhiệm vụ của Bác sỹ chẩn đoán hình ảnh Đại học Bác sỹ đa khoa   

5 Khoa Khám bệnh 1         

5.1 Vị trí 1 1 Điều dưỡng tiếp đón, hướng dẫn , phụ giúp bác sỹ khám bệnh nhân Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

6 
Khoa Ngoại nhi - Liên  
chuyên khoa 

1         

6.1 Vị trí 1 1 Bác sỹ khám và điều trị bệnh nhân Tai mũi họng Đại học Bác sỹ đa khoa   
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7 Phòng Tài chính kế toán 1         

7.1 Vị trí 1 1 Kế toán theo dõi, thanh toán công nợ, thu viện phí  Đại học Tài chính kế toán   

8 Phòng Kế hoạch tổng hợp 1         

8.1 Vị trí 1 1 Kiểm tra, rà soát bảng kê chi phí khám chữa bệnh trong hồ sơ bệnh án  Đại học Tài chính kế toán   

9 Khoa Gây mê hồi sức 1         

9.1 Vị trí 1 1 Điều dưỡng theo dõi, chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật, phụ giúp bác sỹ trong các ca phẫu thuật Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

V 
Bệnh viện Y học cổ 

truyền 
10         

1 Phòng Tài chính kế toán           

  Vị trí 1 1 Kế toán viên làm nhiệm vụ thanh quyết toán viện phí Bảo hiểm y tế; kế toán dược Đại học trở lên Kế toán   

2 
Phòng KH-CNTT-CĐT-
ĐT 

          

  Vị trí 1 1 
Kỹ sư tin học thực hiện nhiệm vụ Quản trị mạng, truyền thông; sửa chữa được máy tính;  Hướng dẫn cho 

nhân viên bệnh viện sử dụng các phần mềm nội bộ của cơ quan  
Đại học trở lên Công nghệ thông tin   

3  Khoa khám bệnh  4         

  Vị trí 1 1 

Bác sỹ CK Hồi sức cấp cứu hoặc đa khoa; thực hiện công tác khám chữa bệnh tại khoa Khám bệnh đa khoa, 

thực hiện các nhiệm vụ khác theo tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại khoản, 3, điều 

6 Thông tư số 10/2015/TTLT-BNV ngày 27/5/2015 của liên Bộ Y tế-Bộ Nội vụ quy định  

Đại học trở lên 

Bác sỹ chuyên khoa I Hồi 

sức 

  

cấp cứu hoặc BSĐK 

  Vị trí 2 1 

Bác sỹ chuyên khoa Tai mũi họng thực hiện công tác khám chữa bệnh theo chuyên khoa tại khoa Khám bệnh 

đa khoa và các nhiệm vụ khác theo tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại khoản 2, 3, 
điều 6 Thông tư số 10/2015/TTLT-BNV ngày 27/5/2015 của liên Bộ Y tế-Bộ Nội vụ  

Sau đại học  
Bác sỹ chuyên khoa Tai 

mũi họng  

  Vị tri 3 1 

Bác sỹ Mắt thực hiện  khám chữa bệnh chuyên khoa tại khoa Khám bệnh và các nhiệm vụ khác theo tiêu 

chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại khoản 2,3, điều 6 Thông tư số 10/2015/TTLT-BNV 

ngày 27/5/2015 của liên Bộ Y tế-Bộ Nội vụ quy định 

Sau đại học  Bác sỹ chuyên khoa Mắt  

  Vị trií 4 1 
Bác sỹ chuyên ngành Răng hàm mặt thực hiện công tác khám chữa bệnh chuyên khoa tại khoa Khám bệnh, 
thực hiện các nhiệm vụ khác theo tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại khoản 2, 3, 

điều 6 Thông tư số 10/2015/TTLT-BNV ngày 27/5/2015 của liên Bộ Y tế-Bộ Nội vụ  

Đại học trở lên 
 Bác sỹ chuyên khoa Răng 

hàm mặt  

4 
Khoa Châm cứu dưỡng 

sinh 
          

  Vị trí 1 1 
Kỹ thuật viên chuyên ngành Phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về phục hồi chức năng  
tại phòng thủ thuật khoa Châm cứu dưỡng sinh; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại khoản 2, 3 

điều 12 thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  

Cao đẳng trở lên 
Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng 
  

5 
Khoa Ngoại-Phụ-Ngũ 
quan 

2         



11 

 

 

 

Vị trí 1 1 

Điều dưỡng cao đẳng, thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng chăm sóc người bệnh tại khoa Ngoại phụ ngũ quan; 

thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại khoản 2, 3, điều 6 thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của 

liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

  Vị trí 2 1 

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa tại phòng thủ thuật khoa; thực hiện 

các nhiệm vụ khác theo quy định tại khoản 3 điều 12 thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

Cao đẳng trở lên 
Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng 
  

6 
 Khoa Phục hồi chức 

năng 
          

  Vị trí 1  1 

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa phục hồi chức năng tại phòng thủ 

thuật của khoa; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại khoản 3 điều 12 thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Cao đẳng trở lên 
Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng 
  

VI 
Bệnh viện Đa khoa 

huyện Bắc Hà 
4         

1 Khoa Y học cổ truyền 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện khám, điều trị bệnh nhân Y học cổ truyền Đại học Bác sỹ Y học cổ truyền   

2 Khoa Sản 2         

  Vị trí 1 1 Khám, thực hiện các y lệnh, làm các thủ thuật chăm sóc bệnh nhân sản, phụ khoa Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc Điều dưỡng 

Sản phụ khoa 
  

    1 Khám, thực hiện các y lệnh, làm các thủ thuật chăm sóc bệnh nhân sản, phụ khoa Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc Điều dưỡng 

Sản phụ khoa 
  

3 
Phòng khám ĐK khu vực 

Bảo Nhai 
1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện khám, điều trị bệnh nhân Đại học Bác sỹ đa khoa   

VII 
BVĐK huyện Bảo 

Thắng 
12         

1 Khoa Nội - Lây 2         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh tại khoa Đại học Bác sỹ đa khoa   

  Vị trí 2 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân truyền nhiễm Đại học Bác sỹ đa khoa   

2 Khoa Nhi 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh tại Khoa Đại học Bác sỹ đa khoa   

3 Khoa Hồi sức cấp cứu 3         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh và cấp cứu bệnh nhân Đại học Bác sỹ đa khoa   

  Vị trí 2 2 Thực hiện công tác cấp cứu bệnh nhân và hồi sức tích cực Cao đẳng trở lên 
Kỹ thuật viên hồi sức tích 

cực 
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4 Khoa Xét nghiệm 2         

  vị trí 1 2 Thực hiện các kỹ thuật của kỹ thuật viên xét nghiệm Cao đẳng trở lên Kỹ thuật viên xét nghiệm   

5 Khoa Dược - VTYT 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện nhiệm vụ cấp phát thuốc Cao đẳng trở lên Dược   

6 
Phòng khám ĐKKV Tằng 

Loỏng 
1         

  vị trí 1 1 Thực hiện khám chữa bệnh bằng phương pháp YHCT Đại học Bác sỹ YHCT   

7 
Phòng khám ĐKKV 

Phong Hải 
2         

  vị trí 1 1 Thực hiện các kỹ thuật của Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng Cao đẳng trở lên 
Kỹ thuật viên Y chuyên 

ngành phục hồi chức năng 
  

  vị trí 2 1 Thực hiện các nhiệm vụ dược Cao đẳng trở lên Dược   

VIII 
Bệnh viện Đa khoa 

huyện Bảo Yên 
18         

1 Phòng TC-HC-TC-KT 2         

  Vị trí 1 1 Thực hiện các nhiệm vụ của Kế toán Đại học Kế toán   

  Vị trí 2 1 Thực hiện các nhiệm vụ của Văn thư Trung cấp trở lên Văn thư lưu trữ   

2 Khoa Nội 1         

  Vị trí 1 1 Bác sỹ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Đại học Bác sỹ đa khoa   

3 Khoa Ngoại - Tổng hợp 4         

  Vị trí 1 2 Bác sỹ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Đại học Bác sỹ đa khoa   

  Vị trí 2 2 Tiếp đón, chăm sóc người bệnh tại khoa Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

4 Khoa Nhi 2         

  Vị trí 1 2 Tiếp đón, chăm sóc người bệnh tại khoa Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

5 Khoa Y học cổ truyền 1         

  Vị trí 1 1 Tiếp đón, chăm sóc người bệnh tại khoa Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

6 Khoa Khám Bệnh 1         

  Vị trí 1 1 Bác sỹ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Đại học Bác sỹ đa khoa   
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7 Khoa Cận Lâm Sàng 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện kỹ thuật chụp Qquang tại khoa Cao đẳng trở lên Kỹ thuật viên Xquang   

8 
Phòng khám ĐKKV 

Nghĩa Đô 
5         

  Vị trí 1 1 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Đại học Bác sỹ đa khoa   

  Vị trí 2 1 Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT và thực hiện các kỹ thuật phục hồi chức năng tại Khoa YHCT Đại học Bác sỹ YHCT   

  Vị trí 3 2 Tiếp đón, chăm sóc người bệnh tại Phòng khám Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

  Vị trí 4 1 Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm tại Phòng khám Cao đẳng trở lên KTV Xét nghiệm   

9 
Phòng khám ĐKKV Bảo 

Hà 
1         

  Vị trí 1 1 Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT và thực hiện các kỹ thuật phục hồi chức năng tại Khoa YHCT Đại học Bác sỹ YHCT   

IX 
Bệnh viện Đa khoa 

huyện Bát Xát 
16         

1.1 Khoa Ngoại - LCK 2         

  Vị trí 1 1 Khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt Đại học trở lên  Bác sỹ Răng - Hàm - Mặt   

  Vị trí 2 1 Điều dưỡng chăm sóc chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt Đại học  Điều dưỡng    

1.2 Khoa Khám bệnh 1         

  Vị trí 1 1 Điều dưỡng thực hiện chăm sóc người bệnh Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

1.3 
Khoa Cận lâm sàng- Xét 

nghiệm 
3         

  Vị trí 1 1 Thực hiện kỹ thuật Siêu âm, Chụp X quang, đọc kết quả tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh Đại học trở lên 
Bác sỹ Đa khoa hoặc CK 

CĐHA 
  

  Vị trí 2 1 Thực hiện kỹ thuật Siêu âm, Chụp X quang, mô tả hình ảnh tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh  Cao đẳng trở lên   
Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh 
  

  Vị trí 3 1 Thực hiện kỹ thuật Xét nghiệm  Đại học Kỹ thuật viên xét nghiệm   

1.4 Khoa Y học cổ truyền 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện các kỹ thuật bằng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng  Cao đẳng trở lên   
Kỹ thuật viên Y học cổ 

truyền, VLTL& PHCN 
  

1.5 Khoa Nhi 1         
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Vị trí 1 1 Điều dưỡng thực hiện chăm sóc người bệnh Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

1.6 Khoa Truyền Nhiễm 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện các kỹ thuật khoa Truyền Nhiễm Đại học trở lên Bác sỹ đa khoa   

1.7 Khoa Dược -VTYT 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện cấp phát thuốc Kho thuốc Đông Dược Cao đẳng trở lên Dược   

1.8 Phòng công tác xã hội 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác Quản lý hoạt động chuyên môn Công tác xã hội Cử nhân Công tác xã hội   

1.9 Phòng Kế hoạch tổng hợp 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác Kế hoạch tổng hợp, báo cáo thống kê y tế Cử nhân Y tế công cộng   

1.10. 
Phòng khám ĐKKV 
Trịnh Tường 

1         

  Vị trí 1 1 
Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện các kỹ thuật bằng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu và Phục hồi 

chức năng 
Đại học trở lên   Bác sỹ Y học cổ truyền   

1.11. 
Cơ sở Methadone Trịnh 

Tường 
1         

  Vị trí 1 1 Khám bệnh, kê đơn, tư vấn ban đầu cho bệnh nhân điều trị bằng Methadone. Trung cấp  
Y sỹ đa khoa, có chứng 
chỉ điều trị Methadone 

  

1.12. 
Phòng khám ĐKKV 

Mường Hum 
1         

  Vị trí 1 1 
Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện các kỹ thuật bằng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu và Phục hồi 

chức năng 
Đại học trở lên   Bác sỹ Y học cổ truyền   

1.13. 
Cơ sở Methadone Mường 
Hum 

1         

  Vị trí 1 1 Hỗ trợ điều trị, chăm sóc bệnh nhân điều trị bằng Methadone. Cao đẳng trở lên 
Dược; có chứng chỉ điều 

trị Methadone 
  

X 
Bệnh viện Đa khoa 

huyện Mường Khương 
9         

1 Khoa Nội TH 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện chức trách nhiệm vụ của bác sỹ khoa Nội TH Đại học Bác sỹ đa khoa   

2 Khoa Khám bệnh 1         

  vị trí 1 1 Thực hiện chức trách nhiệm vụ của bác sỹ khoa Khám bệnh Đại học Bác sỹ đa khoa   

3 Khoa Ngoại TH 1         
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  Vị trí 1 1 Thực hiện chức trách nhiệm vụ của bác sỹ khoa Nhi Đại học Bác sỹ đa khoa   

4 Khoa Truyền nhiễm 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện chức trách nhiệm vụ của bác sỹ khoa Truyền nhiễm Đại học Bác sỹ đa khoa   

5 Khoa  Xét nghiệm 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện chức trách nhiệm vụ của bác sỹ khoa Xét nghiệm Đại học Bác sỹ đa khoa   

6 Khoa YHCT 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện chức trách nhiệm vụ của bác sỹ khoa YHCT Đại học Bác sỹ Y học cổ truyền   

7 PKĐKKV Bản Lầu 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện chức trách nhiệm vụ của bác sỹ khoa YHCT Đại học Bác sỹ Y học cổ truyền   

8 PKĐKKV Pha Long 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện chức trách nhiệm vụ của bác sỹ khoa YHCT Đại học Bác sỹ Y học cổ truyền   

9 PKĐKKV Cao Sơn 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện chức trách nhiệm vụ của bác sỹ khoa YHCT Đại học Bác sỹ Y học cổ truyền   

XI 
Bệnh viện Đa khoa 

thành phố 
13         

1 
Phòng Hành chính & Tổ 

chức cán bộ 
2         

  Vị trí 01 1 

Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; 

quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư; Công tác tiếp khách, phục vụ 
các buổi hội nghị, hội thảo, tập huấn.  

 Cử nhân Hành chính   

  Vị trí 02 1 
Giúp Giám đốc Bệnh viện tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong Bệnh viện; Xây dựng hồ sơ, văn bản; 
Tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ pháp 

chế đối với các khoa/phòng  

Cử nhân  Luật    

2 Khoa Liên chuyên khoa           

  Vị trí 01 1 
Bác sỹ khám và điều trị bệnh nhân, (Có khả năng thực hiện hoặc đào tạo) các phẫu thuật, thủ thuật Tai Mũi 
Họng 

Đại học Bác sỹ đa khoa   

3 
Khoa Cấp cứu – HS tích 

cực – Chống độc 
          

  Vị trí 01 1 Thực hiện cấp cứu, chăm sóc, hỗ trợ bác sĩ thực hiện thủ thuật tại khoa, vận chuyển người bệnh Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

4 Khoa Sản phụ           

  Vị trí 01 1 Bác sỹ khám, điều trị, (Có khả năng thực hiện hoặc đào tạo) thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật Sản phụ khoa Đại học Bác sỹ đa khoa   

5 Khoa xét nghiệm           
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Vị trí 01 1 Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm đa khoa Cao đẳng trở lên KTV Xét nghiệm y học   

6 
Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức năng 
2         

  Vị trí 01 1 
Bác sỹ thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh,đọc kết luận chẩn đoán hình ảnh,thực hiện các kỹ thuật  

thăm dò chức năng, siêu âm hội chẩn chuyên khoa 
Đại học Bác sỹ đa khoa    

  Vị trí 02 1 

Vận hành và thực hiện các kỹ thuật chụp X-Quang, quản lý sổ sách, theo dõi chụp, chuyển kết quả đến khoa 

lâm sàng theo quy định, lập dự trù các vật tư y tế tiêu hao của khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo 
sự phân công của Trưởng khoa 

Cao đẳng trở lên KTV chụp X-quang   

7 
Khoa Ngoại tổng hợp – 

Gây mê hồi sức 
          

  Vị trí 01 1 Thực hiện nhiệm vụ của kỹ thuật viên gây mê hồi sức, theo dõi, vận chuyển bệnh nhân Cao đẳng trở lên KTV Gây mê hồi sức   

8 Khoa Nội tổng hợp           

  Vị trí 01 1 Thực hiện công tác theo dõi, chăm sóc người bệnh, hỗ trợ bác sĩ thực hiện thủ thuật tại khoa Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

9 Khoa Nhi           

  Vị trí 01 1 Thực hiện thao tác kỹ thuật chuyên ngành Nhi Đại học Điều dưỡng   

10 Khoa Dược - TBYT           

  Vị trí 01 1 Sửa chữa trang thiết bị y tế tại đơn vị Cao đẳng trở lên 
Kỹ thuật sửa chữa thiết bị 

y tế 
  

11 
Phòng khám Đa khoa 

Pom Hán 
          

  Vị trí 01 1 Bác sỹ khám, điều trị, thực hiện các kỹ thuật Y học cổ truyền  Đại học Bác sỹ Y học cổ truyền   

XII 
Bệnh viện Đa khoa 

TX.Sa Pa 
36         

1 Phòng kế toán 3         

  Vị trí 1 1 
Quản lý Phòng kế toán: Lập kế hoạch, quản lý các nội dung của phòng kế toán theo quy chế, quy định. Thực 

hiện các nhiệm vụ do Giám đốc phân công 
Đại học Kế toán 

  

  Vị trí 2 1 
Thực hiện công tác thu viện phí, thanh quyết toán bảo hiểm y tế Báo cáo kê khai thuế TNDN, TNCN, quyết 
toán thuế và công việc khác của phòng kế toán giao 

Cao đẳng trở lên 
chuyên ngành kế toán, tài 
chính ngân hàng 

  

  Vị trí 3 1 
Thanh toán tiền thuốc và KCB BHYT,  Hỗ trợ tổng hợp thanh toán chế độ hỗ trợ người ngheo các tỉnh miền 

núi phía bắc, chế độ thai sản, ốm đau ,thu viện phí theo quy định, công việc khác của phòng kế toán giao 
Cao đẳng trở lên 

chuyên ngành kế toán, tài 

chính ngân hàng 
  

2 Phòng điều dưỡng 2         
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Vị trí 1 1 

Thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác xã hội, chăm sóc khách hàng, maketing bệnh viện, Tiếp đón, giải quyết 
các vấn đề liên quan đến người bệnh. 

Đại học  Y tế công công   

  Vị trí 2 1 
Quản lý công tác dinh dưỡng của bệnh viện, thực hiện, khám, điều trị cho bệnh nhân suy dinh dương, đảm 

bảo dinh dưỡng cho người bệnh. Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công  
Đại học 

Bác sĩ, cử nhân chuyên 

ngành dinh dưỡng 
  

3 
Khoa Chống nhiễm 
khuẩn 

1         

  Vị trí 1 1 Quản lý kiểm soát nhiễm khuẩn các khoa, thực hiện các nhiệm vụ của khoa theo quy định Đại học Bác sĩ đa khoa    

4 
Khoa Xét nghiệm và chẩn 

đoán hình ảnh 
4         

  Vị trí 1 1 
Khám, siêu âm, chẩn đoán, điều trị. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng khoa và kỹ 

thuật viên trưởng khoa. 
Đại học Bác sĩ đa khoa 

  

  Vị trí 2 1 Bác sĩ thực hiện xét nghiệm, đọc, chẩn đoán, điều trị Đại học Bác sĩ đa khoa    

  Vị trí 3 2 

Thực hiện các xét nghiệm được phân công. Thống kê ghi lại kết quả xét nghiệm vào sổ lưu trữ, và chuyển 

các kết quả xét nghiệm tới các khoa. Gặp những tiêu bản xét nghiệm có kết quả bất thường hoặc nghi ngờ 
phải báo cáo ngay trưởng khoa.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng khoa và kỹ thuật 

viên trưởng khoa. 

Cao đẳng trở lên KTV XN   

5 Khoa Dược 2         

  Vị trí 1 1 
Quản lý TBYT, Sửa chữa trang thiết bị y tế tại đơn vị và thực hiện một số nhiệm vụ do trưởng khoa, giám 

đốc phân công. 
Đại học 

Chuyên ngành điện tử, 

điện tử y tế 
  

  Vị trí 2 1 Quản lý kho thuốc, cấp phát thuốc cho khoa, Thực hiện các nhiệm vụ do trưởng khoa phân công. Cao đẳng trở lên Dược   

6 Khoa khám bệnh 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác khám, chữa bệnh, điều trị cho người bệnh tại Khoa Đại học Bác sĩ đa khoa   

7 
Khoa Ngoại Liên chuyên 

khoa (RHM-TMH-Mắt) 
3         

  Vị trí 1 3 

Thực hiện chăm sóc người bệnh theo đúng quy định kỹ thuật bệnh việnlập kế hoạch chăm sóc cho người 

bệnh, thuốc uống, thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch, thay băng, đặt thông, kỹ thuật cấp cứu theo quy 

định và vận hành, bảo quản các thiết bị y tế trong khoa theo sự phân công.thực hiện các kỹ thuật chăm sóc 

phức tạp khi y tá (điều dưỡng) chính không thực hiện được, tham gia đào tạo, quản lý và sử dụng thành thạo 

các thiết bị y tế trong khoa 

Cao đẳng trở lên  Điều dưỡng   

8 Khoa Nội 2         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác khám, chữa bệnh, điều trị cho người bệnh tại Khoa Đại học Bác sĩ đa khoa   

  Ví trí 2 1 

hực hiện đầy đủ y lệnh của thầy thuốc. Thực hiện chăm sóc người bệnh theo đúng quy định kỹ thuật bệnh 
viện.lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, thuốc uống, thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch, thay 

băng, đặt thông, kỹ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành, bảo quản các thiết bị y tế tại Khoa điều trị theo 

sự phân công 

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   
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9 Khoa Hồi sức cấp cứu 5         

  Vị trí 1 2 Thực hiện công tác khám, chữa bệnh, điều trị cho người bệnh tại Khoa Đại học Bác sĩ đa khoa   

  Vị trí 2 3 

Thực hiện đầy đủ y lệnh của thầy thuốc. Thực hiện chăm sóc người bệnh theo đúng quy định kỹ thuật bệnh 

viện.lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, thuốc uống, thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch, thay 
băng, đặt thông, kỹ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành, bảo quản các thiết bị y tế tại Khoa điều trị theo 

sự phân công 

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

10 Khoa YHCT 3         

  Vị trí 1 2 Thực hiện các kỹ thuật phục hồi chức năng, vật lý trị liệu theo chỉ định của bác sĩ Cao đẳng trở lên 
KTV Phục hồi chức năng, 

KTV vật lý trị liệu 
  

  Vị trí 2 1 Thực hiện y lệnh của bác sĩ, chăm sóc người bệnh và thực hiện một số nhiệm vụ của Trưởng khoa giao cho Trung cấp  Y sỹ YHCT   

11 Khoa Truyền nhiễm 2         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác khám, chữa bệnh, điều trị cho người bệnh tại Khoa Đại học Bác sĩ đa khoa   

  Vị trí 2 1 

Thực hiện đầy đủ y lệnh của thầy thuốc. Thực hiện chăm sóc người bệnh theo đúng quy định kỹ thuật bệnh 

viện.lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, thuốc uống, thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch, thay 
băng, đặt thông, kỹ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành, bảo quản các thiết bị y tế tại Khoa điều trị theo 

sự phân công 

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

12 PKĐKKV Bản Khoang 4         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác khám, chữa bệnh, điều trị cho người bệnh tại phòng khám Đại học Bác sỹ đa khoa   

  Vị trí 2 1 

Điều khiển máy chiếu, chụp, rửa phim X- quang theo sự phân công của trưởng phòng. Đối chiếu giấy yêu 

cầu chẩn đoán của bác sĩ điều trị với người bệnh để thực hiện đúng yêu cầu và đảm bảo kỹ thuật. độ bảo 

dưỡng máy thường xuyên và định kỳ theo quy định.Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân 
công của trưởng phòng 

Cao đẳng trở lên Kỹ thuật viên X quang   

  Vị trí 3 1 

Thực hiện đầy đủ y lệnh của thầy thuốc. Thực hiện chăm sóc người bệnh theo đúng quy định kỹ thuật bệnh 
viện.lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, thuốc uống, thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch, thay 

băng, đặt thông, kỹ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành, bảo quản các thiết bị y tế tại PK điều trị theo sự 

phân công 

Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc Điều dưỡng 

Sản phụ khoa 
  

  Vị trí 4 1 

Thực hiện đầy đủ y lệnh của thầy thuốc. Thực hiện chăm sóc người bệnh theo đúng quy định kỹ thuật bệnh 

viện.lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, thuốc uống, thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch, thay 

băng, đặt thông, kỹ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành, bảo quản các thiết bị y tế tại Đơn nguyên điều 

trị theo sự phân công 

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

13 PKĐKKV Thanh Phú 4         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác khám, chữa bệnh, điều trị cho người bệnh tại phòng khám Đại học Bác sỹ Y học cổ truyền   

  Vị trí 2 1 

Điều khiển máy chiếu, chụp, rửa phim X- quang theo sự phân công của trưởng phòng. Đối chiếu giấy yêu 
cầu chẩn đoán của bác sĩ điều trị với người bệnh để thực hiện đúng yêu cầu và đảm bảo kỹ thuật. độ bảo 

dưỡng máy thường xuyên và định kỳ theo quy định.Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân 

công của trưởng phòng 

Cao đẳng trở lên Kỹ thuật viên X quang   



19 

 

 

  

Vị trí 3 1 

Thực hiện đầy đủ y lệnh của thầy thuốc. Thực hiện chăm sóc người bệnh theo đúng quy định kỹ thuật bệnh 
viện.lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, thuốc uống, thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch, thay 

băng, đặt thông, kỹ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành, bảo quản các thiết bị y tế tại PK điều trị theo sự 

phân công 

Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc Điều dưỡng 

Sản phụ khoa 
  

  Vị trí 4 1 

Thực hiện đầy đủ y lệnh của thầy thuốc. Thực hiện chăm sóc người bệnh theo đúng quy định kỹ thuật bệnh 
viện.lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, thuốc uống, thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch, thay 

băng, đặt thông, kỹ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành, bảo quản các thiết bị y tế tại PK điều trị theo sự 

phân công 

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

XIII 
Bệnh viện Đa khoa 

huyện Văn Bàn 
15         

1 Phòng TC-HC-TC-KT 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện các nhiệm vụ của văn thư Trung cấp trở lên Văn thư lưu trữ   

2 Khoa Khám bệnh 1         

  Vị trí 1 1 Bác sỹ thực hiện khám chữa bệnh bằng YHCT Đại học Bác sỹ Y học cổ truyền   

3 
Khoa Ngoại Liên chuyên 

khoa 
2         

  Vị trí 1 1 Bác sỹ thực hiện các kỹ thuật về Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt Đại học Bác sỹ đa khoa   

  Vị trí 2 1 Bác sỹ CKI thực hiện các chuyên ngành về Gây mê hồi sức Sau đại học 
Bác sỹ CKI Gây mê hồi 

sức 
  

4 Khoa Nội 2         

  Vị trí 1 1 Bác sỹ thực hiện các kỹ thuật về chuyên ngành tim mạch Đại học Bác sỹ đa khoa   

  Vị trí 2 1 Bác sỹ thực hiện các kỹ thuật về chuyên ngành hồi sức cấp cứu Đại học Bác sỹ đa khoa   

5 Khoa Cận lâm sàng 2         

  Vị trí 1 1 Bác sỹ thực hiện các kỹ thuật về chuyên ngành huyết học Đại học Bác sỹ đa khoa   

  Vị trí 2 1 Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm tại khoa Cao đẳng trở lên KTV Xét nghiệm   

6 Khoa Phụ sản 1         

  Vị trí 1 1 Chăm sóc người bệnh tại khoa Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc Điều dưỡng 

Sản phụ khoa 
  

7 Khoa Nhi 1         

  Vị trí 1 1 Tiếp đón, chăm sóc người bệnh Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

8 Khoa Ngoại 1         
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Vị trí 1 1 Tiếp đón, chăm sóc người bệnh tại khoa Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

9 Khoa Y học cổ truyền 2         

  Vị trí 1 2 Bác sỹ thực hiện khám chữa bệnh bằng YHCT và PHCN Đại học Bác sỹ Y học cổ truyền   

10 
Phòng khám đa khoa khu 
vực Võ Lao 

2         

  Vị trí 1 1 Bác sỹ thực hiện khám chữa bệnh bằng YHCT và PHCN Đại học Bác sỹ Y học cổ truyền   

  Vị trí 2 1 Chăm sóc người bệnh tại Phòng khám Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc Điều dưỡng 

Sản phụ khoa 
  

XIV 
Trung tâm Kiểm 

nghiệm 
1         

1 
Phòng Kiểm nghiệm Hóa 

lý 
          

  Vị trí 1 1 

Thực hiện kiểm nghiệm, xác định chất lượng thuốc, nguyên liệu, phụ liệu làm thuốc bằng các phương pháp 

hoá học, vật lý. Tham gia các đoàn kiểm tra lấy mẫu tại các cơ sở, hướng dẫn cơ sở chấp hành các quy định 

về hành nghề Dược. Quản lý, vận hành trang thiết bị phân tích đúng quy trình. Quản lý, sử liệu dụng dụng 
cụ, hoá chất, tài liệu đúng mục đích. Nghiên cứu tài liệu chuyên môn và triển khai áp dụng các tiến bộ khoa  

học kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật 

Cử nhân  Hóa dược   

XV Trung tâm KSBT 6         

1 
Khoa Phòng chống bệnh 
truyền nhiễm 

2 Thực hiện công tác quản lý các bệnh truyền nhiễm, tiêm chủng, phòng chống dịch Đại học trở lên 
Bác sỹ Đa khoa, BS 

YHDP 
  

2 Khoa dinh dưỡng 2 Thực hiện công tác khám, tư vấn về dinh dưỡng, xây dựng, tổng hợp báo cáo  Đại học trở lên 
Bác sỹ Đa khoa, BS 

YHDP 
  

3 Phòng khám đa khoa 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa, chuyên khoa Đại học trở lên 
Bác sỹ Đa khoa, BS 

YHDP 
  

4 
Phòng Kế hoạch Nghiệp 
vụ 

1 Xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo, thực hiện chỉ đạo tuyến Đại học trở lên 
Bác sỹ Đa khoa, BS 

YHDP 
  

XVI TTYT Bảo Thắng 2         

  Y tế cơ sở  2         

1 Trạm y tế xã Trì Quang 1 Vị trí việc làm khám bệnh, chữa bệnh Đại học Bác sỹ Đa khoa   

2 Trạm y tế thị trấn Phố Lu 1 Vị trí việc làm khám bệnh, chữa bệnh Đại học Bác sỹ Đa khoa   

XVII TTYT Bát Xát 16         

I  Trung tâm Y tế 1         

1 
Phòng quản lý dân số 

Trung tâm y tế  
1 Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động về công tác Dân số-KHHGĐ tại phòng quản lý dân số Đại học Bác sỹ Đa khoa   



21 

 

 

II 
Trạm Y tế các xã, thị 

trấn 
15         

2 Trạm Y tế xã Y Tý 1         

  Vị trí 1 1 
Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động về y tế dự phòng, triển khai các chương trình y tế, tuyên 

truyền giám sát phòng chống dịch bệnh. 
Cử nhân Y tế công cộng   

3 Trạm Y tế xã Mường Vi 1         

  Vị trí 1 1 
Thực hiện Khám chữa bệnh, kê đơn, khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền cho bệnh nhân tại trạm y tế; 

Giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh các thôn bản, triển khai các chương trình y tế.  
Trung cấp 

Y sỹ đa khoa, có chứng 
chỉ chuyên ngành Y học 

cổ truyền hoặc Y sỹ Y 

học cổ truyền 

  

4 Trạm Y tế xã Bản Vược 1         

  Vị trí 1 1 
Thực hiện Khám chữa bệnh, kê đơn, khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền cho bệnh nhân tại trạm y tế; 

Giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh các thôn bản, triển khai các chương trình y tế.  
Trung cấp 

Y sỹ đa khoa, có chứng 
chỉ chuyên ngành Y học 

cổ truyền hoặc Y sỹ Y 

học cổ truyền 

  

5 
Trạm Y tế xã Trung Lèng 
Hồ 

2         

  Vị trí 1 1 
Thực hiện Khám chữa bệnh, kê đơn, tại trạm y tế; Giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh các thôn 

bản, triển khai các chương trình y tế.  
Trung cấp Y sỹ đa  khoa 

  

  Vị trí 2 1 
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn công tác dược, cấp phát thuốc cho bệnh nhân, quản lý thuốc, vật tư, trang 

thiết bị tại trạm y tế xã 
Cao đẳng trở lên Dược 

6 Trạm Y tế xã Dền Sáng 2         

  Vị trí 1 1 
Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động về y tế dự phòng, triển khai các chương trình y tế, tuyên 
truyền giám sát phòng chống dịch bệnh. 

Cử nhân Y tế công cộng 

  

  Vị trí 2 1 
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn công tác dược, cấp phát thuốc cho bệnh nhân, quản lý thuốc, vật tư, trang 

thiết bị tại trạm y tế xã 
Cao đẳng trở lên Dược 

7 Trạm Y tế xã Pa Cheo 2         

  Vị trí 1 1 
Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động về y tế dự phòng, triển khai các chương trình y tế, tuyên 

truyền giám sát phòng chống dịch bệnh. 
Cử nhân Y tế công cộng   

  Vị trí 2 1 
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn công tác dược, cấp phát thuốc cho bệnh nhân, quản lý thuốc, vật tư, trang 

thiết bị tại trạm y tế xã 
Cao đẳng trở lên Dược   

8 Trạm Y tế xã Dền Thàng 1         

  Vị trí 1 1 
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn công tác dược, cấp phát thuốc cho bệnh nhân, quản lý thuốc, vật tư, trang 
thiết bị tại trạm y tế xã 

Cao đẳng trở lên Dược   

9 Trạm Y tế xã Nậm Pung 2         

  Vị trí 1 1 
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn công tác dược, cấp phát thuốc cho bệnh nhân, quản lý thuốc, vật tư, trang 
thiết bị tại trạm y tế xã 

Cao đẳng trở lên Dược 

  

  Vị trí 2 1 Thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình tại trạm Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc điều dưỡng 

sản phụ khoa 
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10 Trạm Y tế thị trấn 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình tại trạm Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc điều dưỡng 

sản phụ khoa 
  

11 
Trạm Y tế xã Sàng Ma 
Sáo 

1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình tại trạm Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc điều dưỡng 

sản phụ khoa 
  

12 Trạm Y tế xã A Mú Sung 1         

  Vị trí 1 1 
Thực hiện công tác chăm sóc người bệnh tại trạm Y tế; giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và 

triển khai các chương trình y tế tại các thôn bản. 
Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

XVIII 
Trung tâm Y tế huyện 

Bảo Yên 
10         

I Trung tâm Y tế huyện            

  Khoa ATTP           

1 Vị trí 1 1 Thực hiện công tác chuyên môn và thực hiện các chương trình y tế Đại học Bác sĩ đa khoa   

II Trạm Y tế xã/thị trấn           

1 Vị trí 1. Xã Việt Tiến 2 Thực hiện công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Trung cấp trở lên 
Y sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

đa khoa 
  

2 Vị trí 1.Yên Sơn 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Trung cấp trở lên 
Y sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

đa khoa 
  

3 Vị trí 1.Minh Tân 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Trung cấp trở lên 
Y sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

đa khoa 
  

4 Vị trí 1. Kim Sơn 1 Thực hiện các kĩ thuật của hộ sinh Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc điều dưỡng 

sản phụ khoa 
  

5 Vị trí 1.Tân Dương 1 Thực hiện công tác chuyên môn tại trạm y tế xã Cử nhân Y tế công cộng   

6 Vị trí 1. Cam Cọn 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Trung cấp trở lên 
Y sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

đa khoa 
  

7 Vị trí 1.Vĩnh Yên 1 Thực hiện các kĩ thuật của hộ sinh Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc điều dưỡng 

sản phụ khoa 
  

8 Vị trí 1. Nghĩa Đô 1 Cấp phát và quản lý thuốc tại trạm y tế xã Cao đẳng trỏ lên Dược   

XIX 
Trung tâm Y tế huyện 

Mường Khương 
7         
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1 
Trạm y tế xã Lùng Khấu 

Nhin 
1 

Tham mưu cho chính quyền xã cho trưởng trạm Soạn thảo các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác 

y tế trên địa bàn xã; phụ trách Truyền thông &Giáo dục sức khỏevà quản lý sức khỏe công đồng 
Cử nhân Y tế công cộng   

2 Trạm y tế xã Dìn Chin 1 
Tham mưu cho chính quyền xã cho trưởng trạm Soạn thảo các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác 

y tế trên địa bàn xã; phụ trách Truyền thông &Giáo dục sức khỏevà quản lý sức khỏe công đồng 
Cử nhân Y tế công cộng   

3 Trạm y tế xã Pha Long 2         

  Vị trí 1 1 Thực hiện các nhiệm vụ về Y tế dự phòng Trung cấp Y sỹ đa khoa 

  
  Vị trí 2 1 Triển khai chương trình Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Dinh dưỡng. Cao đẳng trở lên 

Hộ sinh hoặc điều dưỡng 

sản phụ khoa 

4 Trạm y tế xã Cao Sơn 1 Quản lý công tác Dân số - KHHGĐ, Chăm sóc sức khỏe sinh sản Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc điều dưỡng 

sản phụ khoa 
  

5 Trạm y tế xã La Pan Tẩn 1 Triển khai chương trình Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Dinh dưỡng. Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc điều dưỡng 

sản phụ khoa 
  

6 Trạm y tế xã Tả Thàng 1 Quản lý công tác Dân số - KHHGĐ, Truyền thông & Giáo dục sức khoẻ Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc điều dưỡng 

sản phụ khoa 
  

XX 
Trung tâm Y tế TX. Sa 

Pa 
13         

I Hệ dự phòng            

1 Khoa KSBT&HIV/AIDS 2         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh và phụ trách chương trình Y tế Đại học 

 Bác sỹ YHDP hoặc Bác 

sỹ đa khoa hoặc cử nhân 
YTCC 

  

  Vị trí 2 1 Thực hiện công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh và phụ trách chương trình Y tế Đại học 

 Bác sỹ YHDP hoặc Bác 

sỹ đa khoa hoặc cử nhân 
YTCC 

  

II Tuyến TYT xã, phường           

1 
Trạm Y tế xã Ngũ Chỉ 

Sơn 
2         

  Vị trí 1 1 Thực hiện nhiệm vụ công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em và thực hiện chương trình Y tế  Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc điều dưỡng 

sản phụ khoa 
  

  Vị trí 2 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh và thực hiện các chương trình Y tế Trung cấp Y sỹ đa khoa   

2 Trạm Y tế xã Trung Chải 1         
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Vị trí 1 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh và thực hiện các chương trình Y tế Trung cấp Y sỹ đa khoa   

3 
Trạm Y tế phường Cầu 

Mây 
2         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh và thực hiện các chương trình Y tế Trung cấp Y sỹ đa khoa   

  Vị trí 2 1 Thực hiện công tác TCRM và các chương trình Y tế Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

4 
Trạm Y tế phường 
PhanSiPăng 

2         

  Vị trí 1 1 Thực hiện nhiệm vụ công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em và thực hiện chương trình Y tế  Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc điều dưỡng 

sản phụ khoa 
  

  Vị trí 2 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh và thực hiện các chương trình Y tế Trung cấp  Y sỹ đa khoa   

5 
Trạm Y tế phường Ô Quý 

Hồ 
2         

  Vị trí 1 1 Thực hiện nhiệm vụ công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em và thực hiện chương trình Y tế  Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc điều dưỡng 

sản phụ khoa 
  

  Vị trí 2 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh và thực hiện các chương trình Y tế Trung cấp Y sỹ đa khoa   

6 Trạm Y tế phường Sa Pả 2         

  Vị trí 1 1 Thực hiện nhiệm vụ công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em và thực hiện chương trình Y tế  Cao đẳng trở lên Hộ sinh   

  Vị trí 2 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh và thực hiện các chương trình Y tế Trung cấp Y sỹ đa khoa   

XXI 
Trung tâm Y tế huyện 

Si Ma Cai 
27         

A 
CHỈ TIÊU KHÁM 

CHỮA BỆNH 
23         

1 Khoa khám bệnh 2         

  Vị trí 1 1 Bác sỹ thực hiện khám chữa bệnh Đại học Bác sỹ đa khoa   

  Vị trí 2 1 Bác sỹ thực hiện khám chữa bệnh Đại học Bác sỹ đa khoa   

2 Khoa Liên chuyên khoa 3         

  Vị trí 1 1 BS CKI thực hiện các kỹ thuật về Tai - Mũi  -Họng Sau đại học  BS CKI Tai - Mũi - Họng   
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  Vị trí 2 1 Bác sỹ thực hiện các kỹ thuật về Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt  Đại học Bác sỹ đa khoa   

  Vị trí 3 1 Thực hiện chăm sóc cho bệnh tại khoa, báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường cho bác sỹ điều trị Cao đẳng Điều dưỡng   

3 Khoa CSSKSS 3         

  Vị trí 1 1 Bác sỹ CKI thực hiện các kỹ thuật về chuyên ngành sản phụ khoa Sau đại học  BS CKI Sản phụ khoa   

  Vị trí 2 1 Bác sỹ thực hiện các kỹ thuật về chuyên ngành sản phụ khoa Đại học Bác sỹ đa khoa   

  Vị trí 3 1 Bác sỹ thực hiện các kỹ thuật về chuyên ngành sản phụ khoa Đại học Bác sỹ đa khoa   

4 Khoa Nội Tổng hợp 1         

  Vị trí 1   Bác sỹ thực hiện khám và điều trị cho bệnh nhân về lĩnh vực nội khoa Đại học Bác sỹ đa khoa   

5 Khoa Nhi 3         

  Vị trí 1 1 Bác sỹ CKI thực hiện khám và điều trị cho bệnh nhân nhi Sau đại học  BS CKI nhi   

  Vị trí 2 1 Bác sỹ thực hiện khám và điều trị cho bệnh nhân nhi  Đại học Bác sỹ đa khoa   

  Vị trí 3 1 Bác sỹ thực hiện khám và điều trị cho bệnh nhân nhi  Đại học Bác sỹ đa khoa   

6 Khoa Ngoại tổng hợp 2         

  Vị trí 1 1 Bác sỹ CKI thực hiện các kỹ thuật về Ngoại khoa Sau đại học  BS CKI Ngoại   

  Vị trí 2 1 Bác sỹ thực hiện các kỹ thuật về Ngoại khoa Đại học Bác sỹ đa khoa   

7 Khoa HSCC 2         

  Vị trí 1 1 Bác sỹ CKI thực hiện khám và điều trị cho bệnh nhân HSCC Sau đại học  BS CKI HSCC   

  Vị trí 2 1 Bác sỹ thực hiện khám và điều trị cho bệnh nhân HSCC Đại học Bác sỹ đa khoa   

8 Khoa truyền nhiễm 1         

  Vị trí 1 1 Bác sỹ thực hiện khám và điều trị cho bệnh nhân tại khoa truyền nhiễm Đại học Bác sỹ đa khoa   

9 
Khoa Xét nghiệm và chẩn 

đoán hình ảnh 
3         

  Vị trí 1 1 
Bác sĩ thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đọc, kết luận kết quả chẩn đoán hình ảnh, siêu âm hội chẩn 

chuyên khoa. 
Đại học Bác sỹ đa khoa   

  Vị trí 2 1 
Bác sĩ thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đọc, kết luận kết quả chẩn đoán hình ảnh, siêu âm hội chẩn 
chuyên khoa. 

Sau đại học  BS CKI CĐHA   

  Vị trí 3 1 Bác sỹ đọc kết quả xét nghiệm tại khoa Đại học Bác sỹ đa khoa   

10 
Phòng khám Đa khoa khu 
vực Cán Cấu 

1         

  Vị trí 1   Bác sỹ thực hiện khám và chữa bệnh cho bệnh nhân Đại học Bác sỹ đa khoa   

11 
Phòng khám Đa khoa khu 

vực Sín chéng 
2         
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  Vị trí 1 1 Bác sỹ thực hiện khám và chữa bệnh cho bệnh nhân Đại học Bác sỹ đa khoa   

  Vị trí 2 1 Bác sỹ thực hiện khám và chữa bệnh cho bệnh nhân Đại học Bác sỹ đa khoa   

B 
SỰ NGHIỆP Y TẾ DỰ 

PHÒNG 
1         

1 Phòng kế toán 1         

  Vị trí 1 1 
Làm lương khối Dự phòng và Trạm Y tế xã, thị trấn. Thực hiện thanh quyết toán các chương trình mục tiêu 
y tế quốc gia 

Đại học Kế toán   

C CHỈ TIÊU Y TẾ CƠ SỞ 3         

1 Trạm Y tế Thào Chư Phìn 1         

  Vị trí 1 1 Bác sỹ thực hiện khám và điều trị cho bệnh nhân  Đại học Bác sỹ đa khoa   

2 Trạm Y tế xã Sán Chải 1         

  Vị trí 1 1 Bác sỹ thực hiện khám và chữa bệnh cho bệnh nhân Đại học Bác sỹ đa khoa   

3 Trạm Y tế xã Cán Cấu 1         

  Vị trí 1 1 Bác sỹ thực hiện khám và chữa bệnh cho bệnh nhân Đại học Bác sỹ đa khoa   

XXII 
TTYT thành phố Lào 

Cai 
5         

1 Trạm y tế xã Hợp Thành 1 Khám, chữa bệnh. Thực hiện nhiệm vụ về y tế dự phòng Trung cấp trở lên 
Y sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

đa khoa 
  

2 Trạm y tế xã Thống Nhất 1 Khám, chữa bệnh. Thực hiện nhiệm vụ về y tế dự phòng Trung cấp trở lên 
Y sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

đa khoa 
  

3 Trạm y tế xã Đồng Tuyển 1 Khám, chữa bệnh. Thực hiện nhiệm vụ về y tế dự phòng Trung cấp trở lên 
Y sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

đa khoa 
  

4 Trạm y tế xã cam đường 1 Khám, chữa bệnh. Thực hiện nhiệm vụ về y tế dự phòng Trung cấp trở lên 
Y sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

đa khoa 
  

5 
Trạm y tế phường Cốc 

Lếu 
1 Chăm sóc bệnh nhân, truyền thông giáo dục sức khỏe và quản lý sức khỏe cộng đồng Cao đẳng trở lên Điều dưỡng   

XXIII TTYT Văn Bàn 24         

I Trung tâm Y tế 3         

1 Khoa Xét nghiệm 1 
1 CĐ xét nghiệm trở lên thực hiện vị trí việc làm xét nghiệm. Quản lý vật tư, trang thiết bị xét nghiệm và 

tham gia các hoạt động khác do sự chỉ đạo của cấp trên 
Cao đẳng trở lên Kỹ thuật viên Xét nghiệm   

2 Khoa Dược 1 
Thực hiện vị trí việc làm đấu thầu dược, cung ứng dược đối với trạm y tế các xã, thị trấn và tham gia các 

hoạt động khác do sự chỉ đạo của cấp trên 
Đại học Dược   



27 

 

 

3 

Phòng Quản lý Dân số 1 

1 CN Y tế công cộng thực hiện vị trí việc làm truyền thông giáo dục sức khỏe về công dân số và chăm sóc 

sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; tư vấn và sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia và tham 
gia các hoạt động khác do sự chỉ đạo của cấp trên 

Cử nhân Y tế công cộng   

II Trạm Y tế xã, thị trấn  21         

1 
Trạm Y tế xã Minh 

Lương 
3         

  Vị trí 1 1 
1 Y sỹ đa khoa thực hiện vị trí việc làm khám, chữa bệnh,  tham gia thực hiện các chương trình y tế, phòng, 

chống dịch bệnh và các hoạt động khác của trạm Y tế và sự chỉ đạo của cấp trên. 
Trung cấp Y sỹ đa khoa 

    Vị trí 2 1 
1 Dược sỹ thực hiện vị trí việc làm quản dược, cấp phát thuốc theo đơn, tham gia các hoạt động khác của 
trạm Y tế và sự chỉ đạo của cấp trên. 

Cao đẳng trở lên Dược 

  Vị trí 3 1 

1 CN Y tế công cộng thực hiện vị trí việc làm Quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi, sức 

khỏe học đường…, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và các hoạt động khác của trạm Y tế và sự chỉ 
đạo của cấp trên 

Cử nhân Y tế công cộng 

2 Trạm Y tế xã Nậm Xây 2         

  Vị trí 1 1 
1 Y sỹ đa khoa thực hiện vị trí việc làm khám, chữa bệnh,  tham gia thực hiện các chương trình y tế, phòng, 

chống dịch bệnh và các hoạt động khác của trạm Y tế và sự chỉ đạo của cấp trên. 
Trung cấp Y sỹ đa khoa 

  

  Vị trí 2 1 

1 CN Y tế công cộng thực hiện vị trí việc làm Quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi, sức 

khỏe học đường…, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và các hoạt động khác của trạm Y tế và sự chỉ 

đạo của cấp trên 

Cử nhân Y tế công cộng 

3 
Trạm Y tế xã Thẳm 

Dương 
1 

1 Dược sỹ CĐ trở lên thực hiện vị trí việc làm quản dược, cấp phát thuốc theo đơn, tham gia các hoạt động 

khác của trạm Y tế và sự chỉ đạo của cấp trên. 
Cao đẳng trở lên Dược   

4 Trạm Y tế xã Dương Quỳ 1 

1 CN Y tế công cộng thực hiện vị trí việc làm Quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi, sức 

khỏe học đường…, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và các hoạt động khác của trạm Y tế và sự chỉ 

đạo của cấp trên 

Cử nhân Y tế công cộng   

5 Trạm Y tế xã Dần Thàng 2         

  Vị trí 1 1 
1 Hộ sinh thực hiện vị trí việc làm chăm sóc khỏe sinh sản - KHHGĐ, công tác dân số, thực hiện các chương 

trình Y tế, tham gia các hoạt động của trạm Y tế và sự chỉ đạo của cấp trên 
Cử nhân 

Hộ sinh hoặc điều dưỡng 

sản phụ khoa 

  

  Vị trí 2 1 
1 Y sỹ đa khoa thực hiện vị trí việc làm khám, chữa bệnh,  tham gia thực hiện các chương trình y tế, phòng, 
chống dịch bệnh và các hoạt động khác của trạm Y tế và sự chỉ đạo của cấp trên. 

Trung cấp Y sỹ đa khoa 

6 Trạm Y tế xã Nậm Chày 2         

  Vị trí 1 1 
1 Hộ sinh thực hiện vị trí việc làm chăm sóc khỏe sinh sản - KHHGĐ, công tác dân số, thực hiện các chương 

trình Y tế, tham gia các hoạt động của trạm Y tế và sự chỉ đạo của cấp trên 
Đại học 

Hộ sinh hoặc điều dưỡng 

sản phụ khoa 
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Vị trí 2 1 

1 CN Y tế công cộng thực hiện vị trí việc làm Quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi, sức 

khỏe học đường…, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và các hoạt động khác của trạm Y tế và sự chỉ 
đạo của cấp trên 

Cử nhân Y tế công cộng 

7 Trạm Y tế xã Hòa Mạc 2         

  Vị trí 1 1 
Y sỹ YHCT thực hiện vị trí việc làm khám, chữa bệnh bằng YHCT, YHCT kết hợp YHHĐ, tham gia công 

tác phòng, chống dịch bệnh và các hoạt động khác của trạm Y tế và sự chỉ đạo của cấp trên 
Trung cấp Y học cổ truyền 

  

  Vị trí 2 1 

CN Y tế công cộng thực hiện vị trí việc làm Quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe 

học đường…, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và các hoạt động khác của trạm Y tế và sự chỉ đạo 

của cấp trên 

Cử nhân Y tế công cộng 

8 Trạm Y tế TT Khánh Yên 1 
Y sỹ đa khoa thực hiện vị trí việc làm khám, chữa bệnh,  tham gia thực hiện các chương trình y tế, phòng, 

chống dịch bệnh và các hoạt động khác của trạm Y tế và sự chỉ đạo của cấp trên. 
Trung cấp Y sỹ đa khoa   

9 
Trạm Y tế xã Khánh Yên 

Trung 
1 

CN Y tế công cộng thực hiện vị trí việc làm Quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe 

học đường…, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và các hoạt động khác của trạm Y tế và sự chỉ đạo 
của cấp trên 

Cử nhân Y tế công cộng   

10 
Trạm Y tế xã Khánh Yên 
Hạ 

1 

CN Y tế công cộng thực hiện vị trí việc làm Quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe 

học đường…, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và các hoạt động khác của trạm Y tế và sự chỉ đạo 

của cấp trên 

Cử nhân Y tế công cộng   

11 Trạm Y tế xã Chiềng Ken 1 
CN Y tế công cộng thực hiện vị trí việc làm Quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe 
học đường…, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và các hoạt động khác của trạm Y tế và sự chỉ đạo 

của cấp trên 

Cử nhân Y tế công cộng   

12 Trạm Y tế xã Nậm Tha 1 
Dược sỹ thực hiện vị trí việc làm quản dược, cấp phát thuốc theo đơn, tham gia các hoạt động khác của trạm 
Y tế và sự chỉ đạo của cấp trên. 

Cao đẳng trở lên Dược   

13 Trạm Y tế xã Nậm Dạng 1 

CN Y tế công cộng thực hiện vị trí việc làm Quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe 

học đường…, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và các hoạt động khác của trạm Y tế và sự chỉ đạo 
của cấp trên 

Cử nhân Y tế công cộng   

  Trạm Y tế xã Võ Lao 2         

  Vị trí 1 1 
Dược sỹ thực hiện vị trí việc làm quản dược, cấp phát thuốc theo đơn, tham gia các hoạt động khác của trạm 

Y tế và sự chỉ đạo của cấp trên. 
Cao đẳng trở lên Dược 

  

  Vị trí 2 1 

CN Y tế công cộng thực hiện vị trí việc làm Quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe 

học đường…, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và các hoạt động khác của trạm Y tế và sự chỉ đạo 
của cấp trên 

Cử nhân Y tế công cộng 

XXIV TTYT Bắc Hà 12         

1 Trung tâm Y tế Bắc Hà 2         

  
Phòng Tổ chức Hành 

chính 
2         

  Vị trí 1 1 Thực hiện quản lý viên chức. Đại học 
Bác sỹ đa khoa hoặc 

CNYTCC 
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Vị trí 2 1 Thực hiện chế độ cho viên chức Đại học 

Bác sỹ đa khoa hoặc 
CNYTCC 

  

2 Trạm Y tế các xã, thị trấn 10         

2.1 Trạm Y tế xã Bản Cái 2         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác quản lý dược, trang thiết bị, vật tư y tế Cao đẳng trở lên Dược   

  Vị trí 2 1 Thực hiện công tác CSSKSS - KHHGĐ Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc điều dưỡng 

sản phụ khoa 
  

2.2 Trạm Y tế xã Bản Liền 2         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh Trung cấp trở lên 
Y sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

đa khoa 
  

  Vị trí 2 1 Thực hiện công tác quản lý dược, trang thiết bị, vật tư y tế Cao đẳng trở lên Dược   

2.3 Trạm Y tế xã Cốc Ly 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác CSSKSS - KHHGĐ Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc điều dưỡng 

sản phụ khoa 
  

2.4 Trạm Y tế xã Cốc Lầu 2         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác CSSKSS - KHHGĐ Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc điều dưỡng 

sản phụ khoa 
  

  Vị trí 2 1 Thực hiện công tác quản lý dược, trang thiết bị, vật tư y tế Cao đẳng trở lên Dược   

2.5 Trạm Y tế xã Nậm Khánh 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác CSSKSS - KHHGĐ Cao đẳng trở lên 
Hộ sinh hoặc điều dưỡng 

sản phụ khoa 
  

2.6 Trạm Y tế xã Lùng Cải 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh Trung cấp trở lên 
Y sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

đa khoa 
  

2.7 Trạm Y tế xã Bản Phố 1         

  Vị trí 1 1 Thực hiện công tác khám chữa bệnh Trung cấp trở lên 
Y sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

đa khoa 
  

 

Hết 


